DANH SÁCH

Giáo viên cốt cán cấp THPT tham gia tập huấn đổi mới PPDH, KTĐG
(Kèm theo CV số: 2460/SGD&ĐT-TrH ngày 28/11/2013 của Sở GD&ĐT)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	MÔN
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ

	1
	Trần Thị Thu Hà
	Toán
	GV - THPT DTNT Tỉnh

	2
	Nguyễn Ngọc Xuân
	Toán
	GV - THPT ch. Hoàng Văn Thụ

	3
	Phạm Anh Thắng
	Toán
	GV - THPT Công Nghiệp

	4
	Trần Văn Hùng
	Toán
	GV - THPT Đà Bắc

	5
	Trương Hữu Thanh
	Toán
	GV – THPT DTNT Tỉnh

	6
	Đặng Lan Phương
	Toán
	GV - THPT Lạc Thủy

	7
	Trần Văn Minh
	Toán
	GV - THPT Quyết Thắng

	8
	Nguyễn Bá Trường
	Toán
	GV - THPT Thanh Hà

	9
	Nguyễn Huy Đạo
	Toán
	GV - THPT Yên Thủy A

	10
	Nguyễn Đức Đương 
	Toán
	GV - THPT Kim Bôi

	11
	Bùi Văn Đường
	Vật lý
	PHT - THPT Công Nghiệp

	12
	Phạm Quốc Hưng
	Vật lý
	GV - THPT Lạc Long Quân

	13
	Nguyễn Thế Giang
	Vật lý
	GV - THPT Tân Lạc

	14
	Phạm Hồng Quang
	Vật lý
	GV - THPT ch. Hoàng Văn Thụ

	15
	Nguyễn Minh Thùy
	Vật lý
	GV - THPT Kỳ Sơn

	16
	Hoàng Kim Vui
	Vật lý
	GV - THPT Lương Sơn

	17
	Nguyễn Trọng Tuấn
	Vật lý
	GV - THPT Lương Sơn

	18
	Nguyễn Tân Hưng
	Vật lý
	GV - THPT Đại Đồng

	19
	Nguyễn Văn Trường
	Vật lý
	GV - THPT Mai Châu B

	20
	Phạm Thị Thanh Huyền
	Vật lý
	GV - THPT DTNT Tỉnh

	21
	Nguyễn Huy Đoan
	Hóa học
	GV - THPT Nam Lương Sơn

	22
	Nguyễn Tiến Dương
	Hóa học
	GV - THPT Cù Chính Lan

	23
	Bùi Ngọc Ánh
	Hóa học
	GV - THPT 19-5

	24
	Mai Thị Thiên Thanh
	Hóa học
	GV - THPT Lạc Sơn

	25
	Nguyễn Thị Phương Lan
	Hóa học
	GV – THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ

	26
	Phạm Thị Thu Hường
	Hóa học
	GV - THPT Công Nghiệp

	27
	Diệp Thị Tình
	Hóa học
	GV - PTDTNT tỉnh Hòa Bình

	28
	Trần Thị Tuyết Nga
	Hóa học
	GV - THPT Kim Bôi

	29
	Trần Xuân Thọ
	Hóa học
	GV - THPT Lương Sơn

	30
	Hoàng Ngân Khánh
	Hóa học
	GV – THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ

	31
	Trần Thị Dung
	Hóa học
	GV -  THPT Công Nghiệp

	32
	Bùi Văn Sung
	Sinh học
	P.HT - THPT Ch. Hoàng Văn Thụ

	33
	Nguyễn Thu Hiền
	Sinh học
	GV - THPT Tân Lạc

	34
	Bùi Xuân Đức
	Sinh học
	GV - THPT DTNT Tỉnh

	35
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	Sinh học
	P.HT - THPT Đại Đồng

	36
	Kiều Vũ Mạnh
	Sinh học
	GV - THPT Ch. Hoàng Văn Thụ

	37
	Đỗ Minh Cường
	Sinh học
	GV - THPT Yên Thủy C

	38
	Nguyễn Trung Kiên
	Sinh học
	GV - THPT 19-5

	39
	Nguyện Thị Thu Hà
	Sinh học
	GV - THPT Nguyễn Trãi

	40
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Sinh học
	GV - THPT Công Nghiệp

	41
	Vũ Huyền Trang
	Sinh học
	GV - THPT Mai Châu

	42
	Bàn Thị Quỳnh
	Ngữ văn
	PHT - THPT Đà Bắc

	43
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Ngữ văn
	GV - THPT 19-5

	44
	Mai Thị Thúy Ninh
	Ngữ văn
	GV - THPT ch. Hoàng Văn Thụ

	45
	Phạm Ngọc Hà
	Ngữ văn
	GV - THPT Công Nghiệp

	46
	Đinh Thị Hảo
	Ngữ văn
	GV - THPT Lạc Sơn

	47
	Nguyễn Thị Phượng
	Ngữ văn
	GV - THPT DTNT Tỉnh 

	48
	Quách Thanh Toàn
	Ngữ văn
	GV - THPT Kim Bôi

	49
	Nguyễn Thị Sâm
	Ngữ văn
	GV - THPT Lương Sơn


	50
	Đoàn Thị Hằng
	Ngữ văn
	GV - THPT Thanh Hà

	51
	Nguyễn T. Thu Nguyệt
	Ngữ văn
	GV - THPT Yên Thủy A

	52
	Nguyễn T. Hồng Thanh
	Lịch sử
	GV - THPT ch. Hoàng Văn Thụ

	53
	Phạm Thị Bích Ngọc
	Lịch sử
	GV - THPT Công Nghiệp

	54
	Đinh Thị Khánh Nhi
	Lịch sử
	GV - THPT DTNT Tỉnh

	55
	Đào Thị Kim Liên
	Lịch sử
	GV - THPT Kim Bôi

	56
	Đỗ Thị Thanh Huyền
	Lịch sử
	GV - THPT Lạc Long Quân

	57
	Bùi Thị Thu Hằng
	Lịch sử
	GV - THPT Lương Sơn

	58
	Trần Thị Định
	Lịch sử
	GV - THPT Thanh Hà

	59
	Bùi Như Năng
	Lịch sử
	HT - THPT Kim Bôi

	60
	Trương Thị Thảo
	Lịch sử
	GV - THPT Nam Lương Sơn

	61
	Vũ Văn Hợp
	Lịch sử
	GV - THPT Nguyễn Trãi

	62
	Trịnh Văn Tuấn
	Địa lý
	GV - THPT Cộng Hòa

	63
	Trần Thị Thu Hương
	Địa lý
	GV - THPT Nam Lương Sơn

	64
	Bùi Thị Hoa
	Địa lý
	GV - THPT Lạc Long Quân

	65
	Ngô Thị Nhung Huyền
	Địa lý
	GV - THPT 19-5

	66
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Địa lý
	GV – THPT ch. Hoàng Văn Thụ

	67
	Đào Phương Thảo
	Địa lý
	GV - THPT Công Nghiệp

	68
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Địa lý
	GV - THPT DTNT Tỉnh

	69
	Nguyễn Tứ Hải
	Địa lý
	GV - THPT Lạc Thủy B

	70
	Dương Minh Đức
	Địa lý
	GV - THPT Lạc Thủy B

	71
	Hồ Minh Hiểu
	Địa lý
	GV - THPT Yên Thủy A

	72
	Vũ Thị Hương
	Tiếng Anh
	GV - THPT ch Hoàng Văn Thụ

	73
	Vũ Thị Kim Thanh
	Tiếng Anh
	GV - THPT ch. Hoàng Văn Thụ

	74
	Kiều Văn Tính
	Tiếng Anh
	GV - THPT Lạc Thủy A

	75
	Bùi Thị Thu Nga
	Tiếng Anh
	GV - THPT DTNT tỉnh

	76
	Ngô Thị Thanh Bình
	Tiếng Anh
	GV - THPT Lương Sơn

	77
	Tô Thị Thanh Hà
	Tiếng Anh
	GV - THPT ch. Hoàng Văn Thụ

	78
	Hoàng Thị Thanh Hoa
	Tiếng Anh
	GV - THPT Mai Châu

	79
	Phạm Thị Thanh Huyền
	Tiếng Anh
	GV - THPT Yên Thủy A

	80
	Phạm Thị Thu Trang
	Tiếng Anh
	GV - THPT Kim Bôi

	81
	Nguyến Tuấn Khiêm
	Tiếng Anh
	GV - THPT Lạc Sơn



DANH SÁCH

Giáo viên cốt cán cấp THCS tham gia tập huấn đổi mới PPDH, KTĐG
(Kèm theo CV số: 2460/SGD&ĐT-TrH ngày 28/11 /2013 của Sở GD&ĐT)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	MÔN
	CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ

	1
	Nguyễn T. Kim Xuyến
	Toán
	CV - Phòng GD&ĐT Cao Phong

	2
	Đỗ Thị Kim Hoa
	Toán
	GV - THCS TT Kỳ Sơn – Kỳ Sơn

	3
	Đinh Phong Lan
	Toán
	PHT THCS Võ Thị Sáu– Lạc Sơn

	4
	Phạm Thị Hồng Lợi
	Toán
	CV - Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn

	5
	Hoàng Văn Khiêm
	Toán
	GV - THCS Hợp Châu - Lương Sơn

	6
	Phạm Thị Thu Hằng
	Toán
	GV - THCS Lê Quý Đôn – TP HB

	7
	Đoàn Thị Hoài Thoa
	Toán
	GV - THCS Lý Tự Trọng - TP HB

	8
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Toán
	HT - THCS Đông Lai - Tân Lạc

	9
	Phạm Thị Lan
	Toán
	GV - DTNT huyện Kim Bôi

	10
	Phí Quang Nam
	Toán
	GV - DTNT liên xã Mường Chiềng

	11
	Chu Văn Chí
	Vật lý
	GV - THCS Sông Đà – TP HB

	12
	Hoàng Giang Nam
	Vật lý
	GV - THCS Nhuận Trạch- Lương Sơn

	13
	Nguyễn T. Thu Hằng
	Vật lý
	GV - THCS Thị Trấn Kỳ Sơn

	14
	Trần Thị Kim Thoa
	Vật lý
	GV - THCS Nam Thượng – Kim Bôi

	15
	Vũ Duy Khánh
	Vật lý
	GV - THCS Phong Phú – Tân Lạc

	16
	Lê Thị Mai
	Vật lý
	GV - PT DTNT huyện Lạc Sơn

	17
	Lữ Thị Phương Lan
	Vật lý
	GV - PT DTNT huyện Lạc Thủy

	18
	Lê Anh Sơn
	Vật lý
	CV - Phòng GD&ĐT Cao Phong

	19
	Dương Thị Hoài
	Vật lý
	GV - THCS Miền Đồi – Lạc Sơn

	20
	Lã Thế Cường
	Vật lý
	GV - DTNT huyện Kim Bôi

	21
	Đào Thị Oanh
	Hóa học
	GV- DTNT huyện Đà Bắc

	22
	Phạm Thị Hường
	Hóa học
	GV- THCS TT Chi Nê – Lạc Thủy

	23
	Nguyễn Thị Minh
	Hóa học
	GV- THCS Lý Tự Trọng - TP HB

	24
	Nguyễn Thị Tuyết Minh
	Hóa học
	GV- THCS Cù Chính Lan - TP HB

	25
	Vũ Trung Hiếu
	Hóa học
	GV- THCS Kim Đồng - Tân Lạc 

	26
	Nguyễn Khánh Hiền
	Hóa học
	GV- THCS TT Kỳ Sơn – Kỳ Sơn

	27
	Bùi Thị Phương
	Hóa học
	GV- THCS Tây Phong- Cao Phong

	28
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Hóa học
	GV- THCS Hợp Kim – Kim Bôi

	29
	Nguyễn Thị Mai Hạnh
	Hóa học
	GV- THCS Hùng Sơn - Lương Sơn

	30
	Vũ Đình Công 
	Hóa học
	GV- THCS Nguyễn Tất Thành- Mai Châu 

	31
	Nguyễn Ngọc Oanh
	Sinh học
	P.HT - THCS Hữu Nghị - TP Hòa Bình

	32
	Bùi Thị Liên
	Sinh học
	GV - THCS Thống Nhất - TP Hòa Bình

	33
	Nguyễn Thị Bình
	Sinh học
	GV - TH&THCS Lạc Long - Lạc Thủy 

	34
	Đỗ Thị Tuyết
	Sinh học
	GV - THCS Phú Lão - Lạc Thủy

	35
	Bùi Thị Hồng Hiệp
	Sinh học
	GV - THCS Hạ Bì - Kim Bôi

	36
	Đỗ Thị Thu Hằng
	Sinh học
	GV - THCS Kim Bôi - Kim Bôi

	37
	Trần Thị Đăng Thủy
	Sinh học
	GV - THCS TT Kỳ Sơn - Kỳ Sơn

	38
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Sinh học
	GV - THCS Lê Quý Đôn - TP Hòa Bình

	39
	Nguyễn T. Bích Ngọc
	Sinh học
	GV - THCS Thị trấn Đà Bắc – Đà Bắc

	40
	Nguyễn Thị Liễu
	Sinh học
	GV - THCS Phong Phú - Tân Lạc

	41
	Vũ Thu Quyên
	Ngữ văn
	CV - Phòng GD & ĐT - Yên Thủy

	42
	Bùi Thị Khuê
	Ngữ văn
	GV - TH&THCS B Đú Sáng – K.Bôi

	43
	Đinh Thị Phương
	Ngữ văn
	GV - THCS Nam Phong- Cao Phong

	44
	Chu Thị Thu Hằng
	Ngữ văn
	GV - THCS Cửu Long - Lương Sơn

	45
	Vũ Đức Hạnh
	Ngữ văn
	CV - Phòng GD&ĐT Mai Châu 

	46
	Hoàng Lệ Châu Hà
	Ngữ văn
	GV - THCS Ng. Bá Ngọc - TP HB

	47
	Phạm Thị Hải Châu
	Ngữ văn
	CV - Phòng GD&ĐT TP HB

	48
	Phạm Nhị Hồng
	Ngữ văn
	GV - THCS Thịnh Lang - TP HB

	49
	Phạm Thị Xuân
	Ngữ văn
	GV - THCS Kim Đồng - Tân Lạc

	50
	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
	Ngữ văn
	GV - DTNT huyện Kim Bôi

	51
	Kiều Thị Nguyệt
	Lịch sử
	PHT - DTNT Đà Bắc

	52
	Lê Thị Nhàn
	Lịch sử
	GV - THCS thị trấn - Đà Bắc

	53
	Hoàng Thị Thanh Tịnh
	Lịch sử
	GV - THCS Cuối Hạ - Kim Bôi

	54
	Lê Ngọc Thắng
	Lịch sử
	GV - THCS Dân Hòa – Kỳ Sơn 

	55
	Ngần Thị Hạnh
	Lịch sử
	GV - THCS TT Mai Châu-Mai Châu

	56
	Nguyễn T. Thanh Huyền
	Lịch sử
	GV - THCS Thanh Nông - Lạc Thủy

	57
	Lê Thị Dung
	Lịch sử
	GV - THCS Sông Đà - TP HB

	58
	L​ưu Tiến Đức
	Lịch sử
	GV - THCS Phú Lai - Yên Thủy

	59
	Đào Thị Minh Hà
	Lịch sử
	GV - DTNT huyện Kim Bôi

	60
	Phan Thị Lựu
	Lịch sử
	GV - DTNT huyện Cao Phong

	61
	Nguyễn Thị Ánh
	Địa lý
	GV - THCS Cao Sơn - Đà Bắc

	62
	Nguyễn Ngọc Đức
	Địa lý
	GV - THCS Thượng Bì – Kim Bôi

	63
	Bùi Thúy Vinh
	Địa lý
	GV - THCS Hạ Bì – Kim Bôi

	64
	Đỗ Thị Thu Hương
	Địa lý
	GV - THCS Thị trấn- Cao Phong

	65
	Nguyễn Văn Khải
	Địa lý
	GV - THCS Hợp Thành – Kỳ Sơn

	66
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Địa lý
	GV - THCS Bình Hẻm – Lạc Sơn

	67
	Đặng Việt Dũng
	Địa lý
	GV - THCS Hợp Hòa - Lương Sơn

	68
	Nguyễn Thị Lệ Hoàn
	Địa lý
	GV - THCS Hòa Sơn - Lương Sơn

	69
	Đỗ Thị H​ương Giang
	Địa lý
	GV - THCS Sông Đà - TP HB

	70
	Nguyễn T Hồng Hạnh
	Địa lý
	GV - THCS Kim Đồng - Tân Lạc

	71
	Quách Thị Lan Hương
	Tiếng Anh
	CV – Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn 

	72
	Đinh Thị Hoàn
	Tiếng Anh
	GV - THCS TT Chi Nê – Lạc Thủy

	73
	Trần Thế Vinh
	Tiếng Anh
	GV - THCS TT Kỳ Sơn

	74
	Trần Thị Nhài
	Tiếng Anh
	GV - DTNT Mai Châu

	75
	Đỗ Thị Hường
	Tiếng Anh
	GV - THCS Võ Thị Sáu- Lạc Sơn 

	76
	Hoàng Việt Hiền
	Tiếng Anh
	CV - Phòng GD&ĐT Lương Sơn

	77
	Trần Thị Hương
	Tiếng Anh
	GV - THCS Sông Đà - TP Hòa Bình

	78
	Trần Thị Mai Hương
	Tiếng Anh
	GV - THCS Sông Đà - TP Hòa Bình

	79
	Phạm Thị Mai
	Tiếng Anh
	GV - DTNT Yên Thủy

	80
	Hoàng Thị Thu Thảo 
	Tiếng Anh
	GV - DTNT Kim Bôi



